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STT 
Tên chương/ 
Tên tiết học  

Nội dung ôn tập Từ vựng Cấu trúc 
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Unit 4:  
The best 

Christmas  tree 
(Bài 4: Cây 

thông Giáng 
Sinh) 

 

● Nhận diện các đồ 

vật trang trí Giáng 

Sinh 

● Hỏi – đáp về các đồ 

vật có trong ngày 

Giáng Sinh 

● Nhớ về tên và chức 

năng của các khối 

thông minh Coding 

Blocks 

- Santa Claus: ông già 

Noel 

- a Christmas  tree: 

cây thông Giáng Sinh 

- a reindeer: tuần lộc 

 

● What is this? (Đây là 
cái gì) 

→ It’s a ____. (Nó là 
_____.) 

● What colour? (Màu 
gì?) 

→ It’s + màu. 
● How many __s? (Có 

bao nhiêu…?) 
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Unit 5: 

In the park  

(Bài 5: Trong 

công viên) 

● Ôn tập về màu sắc 

và hỏi đáp về màu 

sắc 

● Nhận diện trò chơi 

đu quay trong công 

viên 

a park: công viên 

a park ride: đu quay 

turn left: rẽ trái 

turn right: rẽ phải 

stop: dừng lại 

turn around = spin 
around: xoay tròn 

What is this? (Đây là 
cái gì?) 

- It’s a park ride. (Nó 

là chiếc đu quay.) 
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Unit 6: 
A robot is my 

friend 
(Bài 6: Robot là 

người bạn thân) 

● Nhận diện 1 số đồ 

chơi 

● Hỏi – đáp về đồ 

chơi 

a robot: người máy 

a teddy bear: gấu bông 

a         doll: búp bê 

a car: ô tô 

● What is this? (Đây là 
cái gì?) 

- It’s a robot. (Nó là 

người máy.) 

Address: 3rd Floor, Building W2, Vinhomes Westpoint, Pham Hung Street, 

Nam Tu Liem District, Hanoi – Web: binhminh.com.vn 

Gợi ý hoạt động chung:  

- PH có thể kiểm tra từ vựng của trẻ bằng cách chỉ tay vào từ, yêu cầu trẻ đọc và hỏi trẻ 

nghĩa là gì. 

- PH giúp trẻ luyện nghe, luyện đọc các từ bằng phần mềm, từ điển trực tuyến hoặc truy 

cập website: ebook.binhminh.com.vn 

- PH có thể cùng trẻ ôn tập và thực hành sử dụng mẫu câu được học thông qua hình ảnh 

của những mô hình theo từng dự án các con đã được học. 
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CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP 

No Question Suggested answer 

1.  What’s your name? My name is…../ I’m…. 

2.  How are you? I’m fine/ OK/ good…. 

3.  What is this? / What’s this? (It’s) a/an….. 

4.  What is that? / What’s that? (It’s) a/an….. 

5.  What colour (is it)? Green/ yellow/….or It’s green/ red/…. 

6.  What shape (is it)? Triangle/ Square/….. or It’s a square/ a circle/.. 

7.  How many blocks? One block. / Two/Three/ Four…..blocks. 

8.  
Is it a DC motor block/ LED 
block/….? 

Yes, it is. / No, it isn’t. 

9.  Is it yellow/ blue/ green/…? Yes, it is. / No, it isn’t. 

10.  Is it a circle/ triangle/….? Yes, it is. / No, it isn’t. 
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Unit 7: 

A lighthouse 
(Bài 7: Ngọn đèn 

hải đăng) 

● Nhận diện ngọn đèn 

hải đăng và 1 số 

phương tiện giao 

thông đường biển 

● Hỏi – đáp về 

phương tiện giao 

thông 

- a lighthouse: đèn hải 
đăng 

- a ship: tàu thủy 

- a boat: tàu, thuyền 

- shine bright: phát 
sáng 

- at night: trời tối, đêm 

● What is this? 

- It’s a lighthouse. 


